
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƢƠNG 

 

Số:     /BC - UBND 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Bình Lương, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp số liệu lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 9 tháng đầu năm 2021 

 
 

 Thực hiện Công văn số 30/ UBND - VHTT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của 

Phòng văn hóa - Thông tin huyện Như Xuân về việc báo cáo số liệu lĩnh vực Văn 

hóa và Thông tin năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Bình Lương tổng hợp báo cáo kết 

quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở 9 tháng đầu  năm 2021 (Có phụ lục 2 và phụ lục 3 

kèm theo) để Phòng Văn hóa -  Thông tin có cơ sở để theo dõi và định hướng chỉ 

đạo 

Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH 
- Phòng VHTT (b/c);                                                           

- Đảng ủy, HĐND ( b/c); 

- CT, các PCT UBND (t/d); 

- Lưu: VT, VH - XH.                                                                 

                                                                                                                         Lê Đức Tuấn                                                                         
 

                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 



Phục lục: 02 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 09/ 2021 

        

  Ngƣời lập                                                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 Lƣờng Thị Xinh                                                                                                                                                   Lê Đức Tuấn 

   

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

Băng rôn 

(lượt) 

Tuyên truyền lưu 

động(lượt/ giờ) 

Pa nô tuyên 

truyền (cái/m
2
) 

áp phich 

(cụm/m
2
) 

Cổng chào Số lượng tin, bài 

Tuyên truyền trên 

hệ thống truyền 

thanh của xã, thị 

trấn (lượt 

Cụm loa truyền thanh 

Cổng 

chào xã 

(cái) 

Cổng 

chào 

thôn 

(cái) 

Tổng số cụm loa Đang sử 

dụng tốt 

Đã hư hỏng 

36  lượt 77  lượt/ 124 giờ 83 cái/ 133 m
2
 9 cụm/ 82 m

2
  01 03 cái 41 bài 13 cụm 13 cụm 0 

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ     

Cơ sở kinh doanh 

Số lượt người tham gia 

(lượt) 

Hội thi 

(cuộc) 

Số lượt người tham 

gia 

Giao lưu 

(Cuộc) 

Số lượt 

người tham 

gia 

Khác Số lượt người tham gia 

Không Không 0 0 Không Không Không Không 

3 . Hoạt động thể thao 

 

 

 

CLB 

thể  

thao 

 

Số giải thể thao tổ chức 

Hộ gia 

đình 

thể 

thao 

Số người 

tham gia 

tập luyện 

thường 

xuyên 

 

Cơ sở kinh doanh thể thao 

 

Cơ sở vật chất 

Bóng 

đá 

Bóng 

chuyền 

Cầu 

lông 

 

Bơi  

lội 

Số 

lượng 

người 

tham dự 

            

Bóng đá 

Cầu lông   Thể 

hình 

Bể bơi  

Bi a 

 

Sân bóng 

đá 

Sân 

bóng 

chuyền 

Sân 

cầu 

lông 

xã thôn 

Không Không 0 Không Không 0 375 0 Không Không Không Không Không 1 6 8 4 

4. Dịch vụ Bƣu chính, chuyển phát 

 Dich vụ chuyển phát tư nhân Địa chỉ 

1 Tên dịch vụ.......... Không 



Phụ lục 03 

CÔNG TÁC GIA ĐINH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021. 

 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

Số lƣợng 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

I GIA ĐÌNH 
 

   

1 Tổng số hộ gia đình Hộ 734  734 

1.1 Số hộ gia đình 2 thế hệ ( Vợ, chồng, con ) Hộ 321  321 

1.2 Số hộ gia đình 2 thế hệ ( mẹ và con ) Hộ 23  23 

1.3 Số hộ gia đình 2 thế hệ ( bố và con ) Hộ 8  8 

1.4 Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên Hộ 356  356 

1.5 Số hộ gia đình 1 thế hệ ( Vợ chồng ) Hộ 19  19 

1.6 Số hộ gia đình đơn thân ( không có vợ hoặc chồng ) Hộ 7  7 

1.7 Số hộ gia đình khác Hộ    

2 Số hộ gia đình có người cao tuổi ( từ đủ 60 trở lên ) Hộ 224  224 

3 Số hộ gia đình có trẻ em ( dưới 16 tuổi ) Hộ 408  408 

4 Số hộ gia đình có bạo lực Hộ 0  0 

5 Số hộ gia đình có người tảo hôn Hộ 0  0 

6 Số vụ tảo hôn Hộ 0  0 

II BẠO LỰC GIA ĐÌNH     

1 Số câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, Gia 

đình phát triển bền vững 

Câu lạc bộ Thành viên  Hoạt động 

tốt 

Hoạt động kém       Không hoạt động 

04 227 04 0     0 

1.1 Tổng số vụ bạo lực gia đình Vụ 02  02 

2 Hình thức bạo lực 

2.1 Tinh thần Vụ 0  0 

2.2 Thân thể Vụ 02  02 

2.3 Tình dục Vụ 0  0 



2.4 Kinh tế Vụ 0  0 

3 Ngƣời gây bạo lực gia đình 

3.1 Giới tính 

3.1.1 Nam  02  02 

3.1.2 Nữ  0  0 

3.2 Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình 

3.2.1 Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư Vụ 0  0 

3.2.2 Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc Vụ 0  0 

3.2.3 Áp dụng các biện pháp giáo dục Vụ 0  0 

3.2.4 Tạm giữ; Xử phạt hành chính Vụ 02  02 

3.2.5 Xử lý hình sự Vụ 0  0 

4 Nạn nhân bạo lực gia đình 

4.1 Giới tính 

4.1.1 Nam Vụ 0  0 

4.1.2 Nữ Vụ 02  02 

4.2. Độ tuổi 

4.2.1 Dưới 16 tuổi Vụ 0  0 

4.2.2 Nữ từ 16 – 59 tuổi Vụ 02  02 

4.2.3 Từ đủ 60 tuổi trở lên Vụ 0  0 

5 Số vụ bạo lực gia đình đƣợc xử lý 

5.1 Nạm nhân dưới 16 tuổi Vụ 0  0 

5.2 Nạn nhân nữ từ 16 – 59 tuổi Vụ 02  02 

5.3 Nạm nhân từ đủ 60 tuổi trở lên Vụ 0  0 

6 Số cơ sở tư vấn Cơ sở 0  0 

6.1 Số người gây bạo lực được tư vấn Người 02  02 

6.2 Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn Người 02  02 

7 Số cơ sở khám chữa bệnh Cơ sở 0  0 

7.1 Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh Người 0  0 

8 Số cơ sở bảo trợ xã hội Cơ sở 0  0 



8.1 Số nạn nhân đến co sở bảo trợ xã hội Người 0  0 

9 Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân Cơ sở 0  0 

9.1 Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ Người 0  0 

10 Số địa chỉ tin cậy Địa chỉ 0  0 

10.1 Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng Người 0  0 
 

        Ngƣời lập                                                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 Lƣờng Thị Xinh                                                                                                                                            Lê  Đức Tuấn 
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